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BIỂU TỔNG HỢP DANH MỤC VĂN BẢN CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG ĐẾN
Từ ngày 21/01/2023 đến ngày 31/01/2023

	TT
	Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
	Số, ký hiệu 
văn bản
	Ngày, tháng, năm ban hành Văn bản
	Tên loại và trích yếu
nội dung của Văn bản
	Hiệu lực thi hành
	Ghi chú

	1
	Văn phòng Chính phủ
	14/TB-VPCP
	27/01/2023
	Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị đô thị toàn quốc năm 2022, phổ biến và triển khai Nghị quyết số 148/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Bộ Chính trị về Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
	
	

	2
	Văn phòng Chính phủ
	424/VPCP-KTTH
	20/01/2023
	V/v báo cáo của Bộ Công thương
	
	

	3
	Bộ Công Thương
	383/BCT-TCQLTT
	20/01/2023
	Công điện về việc tăng cường giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu
	
	

	4
	Bộ Công Thương
	297/BCT-DKT
	19/01/2023
	Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ
	
	

	5
	Bộ Công Thương
	293/BCT-XTTM
	18/01/2023
	Chương trình cấp quốc gia về Xúc tiến thương mại năm 2023
	
	

	6
	Bộ tài nguyên và môi trường
	294/BTNMT-QHPTNNĐ
	30/01/2023
	Kết quả thực hiện Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) cấp tỉnh kết quả thực hiện Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) cấp tỉnh
	
	

	7
	Văn phòng Chính phủ
	17/TB-VPCP
	29/01/2023
	Thông báo kết luận của PTTg Trần Hồng Hà tại cuộc họp về việc lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai ( sửa đổi )
	
	

	8
	Chính phủ
	7/NQ-CP
	30/01/2023
	Nghị quyết về giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19
	
	

	9
	Bộ Tài nguyên và Môi trường
	7940/BTNMT-TTR
	26/12/2022
	Điều chỉnh, bổ sung kế hoạch kiểm tra năm 2022 của các đơn vị trực thuộc Bộ
	
	

	10
	Chính phủ
	03/CT-TTG
	27/01/2023
	Chỉ thị Về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão 2023
	
	

	11
	Bộ Kế hoạch và Đầu tư
	391/BKHĐT-QLQH
	16/01/2023
	V/v rà soát tổng thể hồ sơ Quy hoạch tỉnh Tuyên Quang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
	
	

	12
	Bộ Tài Chính
	816/BTC-QLNo
	30/01/2023
	Sửa đổi Hiệp định tài trợ cho dự án Sửa chữa và nâng cao an toàn đập vay vốn IDA
	
	

	13
	Văn phòng Chính phủ
	39/QĐ-TTg
	28/01/2023
	Quyết định về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023
	
	

	14
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	373/QĐ-BNN-BVTV
	19/01/2023
	Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bảo vệ thực vật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	
	

	15
	Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
	374/QĐ-BNN-TCLN
	19/01/2023
	Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
	
	

	16
	Bộ Thông tin và Truyền thông
	252/BTTTT-KHTC
	19/01/2023
	V/v hướng dẫn thực hiện Tiểu dự án Giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững trong năm 2023
	
	

	17
	Văn phòng Chính phủ
	16/TB-VPCP
	28/01/2023
	Thông báo kết luận Hội nghị sơ kết 01 năm triển khai Đề án 06 và tổng kết hoạt động của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số năm 2022 ngày 25 tháng 12 năm 2022
	
	

	18
	Bộ Lao động thương binh và xã hội
	6/BC-LĐTBXH
	30/01/2023
	 Tình hình thực hiện Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 củaThủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng và triển khai Kếhoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đếnnăm 2025 giai đoạn 2021-2022
	
	

	19
	Bộ Tư pháp
	67/QĐ-BTP
	27/01/2023
	V/v công bố  Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2022
	
	

	20
	Chính phủ
	42/QĐ-TTg
	31/01/2023
	Quyết định Về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
	
	

	21
	Bộ Lao động thương binh và xã hội
	71/QĐ-LĐTBXH
	30/01/2023
	Quyết định công bố kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025
	
	

	22
	Bộ Lao động thương binh và xã hội
	222/LĐTBXH-VL
	31/01/2023
	V/v thực hiện tiểu dự án Hỗ trợ việc làm bền vững thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 về quản lý lao động găn với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và phát triển đề án 06/CP của Chính phủ
	
	

	23
	Văn phòng Chính phủ
	14/TB-VPCP
	27/01/2023
	Thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị đô thị toàn quốc năm 2022, phổ biến và triển khai Nghị quyết số 148/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24 tháng 01 năm 2022 của Bộ Chính trị về Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
	
	

	24
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	2667/QĐ-BKHCN
	28/12/2022
	Phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ KHCN và ĐMST đến năm 2025.
	
	

	25
	Bộ Khoa học và Công nghệ
	19/2022/TT-BKHCN
	28/12/2022
	 Hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập
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